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Được sự cho phép của Ban Tổ chức, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xin báo cáo về công tác tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương như sau: 

1. Đặc điểm tình hình

Đồng Nai là một tỉnh nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, với diện tích 5.894,73 km2 dân số trên 3,2 triệu người. Trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính gồm: 9 huyện, 02 thành phố; là tỉnh có 34 khu công nghiệp tập trung, với gần 1 triệu công nhân đến từ khắp các vùng miền và hàng ngàn chuyên gia quốc tế. Toàn tỉnh có hơn 13.000 khu nhà trọ, là nơi ở của gia đình công nhân nhập cư, cư trú không ổn định; mật độ dân cư đông kèm với môi trường vệ sinh của các khu nhà trọ chưa tốt là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm trong đó có sốt xuất huyết lây lan, nguy cơ bùng phát thành dịch.

Sốt xuất huyết xảy ra ở tất cả các huyện/thành phố trong tỉnh. Dịch lưu hành quanh năm, cao điểm vào các tháng mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều biện pháp chống dịch; tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Đồng Nai vẫn là tỉnh có số ca mắc cao, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân đứng thứ  6 khu vực.
Tình hình bệnh sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2019:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 5093 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2.6 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số mắc sốt xuất huyết tăng trên toàn tỉnh và tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, trong đó số ca mắc tăng nhiều so với năm 2018 ở các địa phương như: Trảng Bom (tăng 496%), Long Thành (tăng 467%), Nhơn Trạch (tăng 407%). Từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết.
2. Các hoạt động Phòng chống sốt xuất huyết đã triển khai

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Phòng, chống và loại trừ các bệnh dịch nguy hiểm tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2019 tới các Ban, ngành đoàn thể của tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các huyện, thành phố; trong đó trọng tâm là phòng chống sốt xuất huyết. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết năm 2019, cấp kinh phí phòng chống sốt xuất huyết là hơn 16 tỷ đồng.

Sở Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho khối y tế công cộng và khối điều trị tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. 
2.2. Công tác truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết
Nhân ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh đã tổ chức Lễ phát động ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. 100% các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đề tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng. Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trên các phương tiện như báo, đài, hệ thống truyền thông cơ sở như loa phát thanh địa phương, xe tuyên truyền lưu động … 
Truyền thông trực tiếp tới hộ gia đình thông qua lực lượng cộng tác viên và nhân viên y tế, tổ chức truyền thông nhóm thông qua các buổi họp tổ dân phố, họp của các tổ chức đoàn thể, tôn giáo (mặt trận, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nhà thờ…), chú trọng tuyên truyền trong trường học và huy động học sinh tham gia dọn vệ sinh, diệt lăng quăng nơi công cộng và tại hộ gia đình. Phát hành nhiều băng rôn, áp phích, tờ rơi phòng chống sốt xuất huyết. Thường xuyên phối hợp Đài phát thanh truyền hình, báo chí đưa tin, tọa đàm hướng dẫn người dân phòng chống sốt xuất huyết.
2.3. Hoạt động giám sát vi rút và huyết thanh 
Để chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm Mac – Elisa tại tỉnh và gửi mẫu phân lập vi rút lên Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả tổng số mẫu được lấy trong 6 tháng đầu năm 2019 là 141 mẫu, trong đó số mẫu Mac – Elisa là 81 mẫu, dương tính là 47 mẫu (58%). Số mẫu PLVR là 60 (dương tính 12 mẫu (20%), trong đó D1: 01 mẫu; D2: 11 mẫu (91,67%).



2.4. Hoạt động giám sát côn trùng 

Hoạt động giám sát trọng điểm được triển khai ngay từ đầu năm 2019, tại 11 đơn vị trong toàn tỉnh, với 18 điểm giám sát do tỉnh và huyện thực hiện.
2.5. Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết
Trong 6 tháng đầu năm, tổng số ổ dịch được phát hiện 1027 ổ dịch.Tỷ lệ ổ dịch xử lý trong toàn tỉnh đạt 97% (1.003 ổ dịch xử lý/1027 ổ dịch phát hiện), các ổ dịch xử lý bằng diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi.
2.6. Hoạt động phun hóa chất dập dịch diện rộng: 
Đã tổ chức phun hóa chất chủ động diện rộng phòng chống sốt xuất huyết - Zika đồng thời với huy động cộng đồng tổng vệ sinh, diệt lăng quăng tại 10 lượt xã: huyện Nhơn Trạch (07), huyện Trảng Bom (02), Long Thành (01). Tổng số hộ được xử lý phun hóa chất là 58.068 hộ.
2.7. Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng

Triển khai Mít tinh ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 9 tại huyện Long Thành theo và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh, tại 171 xã, phường, thị trấn từ ngày 15/6 -22/6/2019 cho 782.500 hộ gia đình với 7.825 cộng tác viên bằng các hình thức mít tinh, truyền thông lưu động phát tờ rơi, treo băng rôn, truyền thông nâng cao ý thức người dân phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết. Ngoài tổ chức chiến dịch trên địa bàn toàn tỉnh; Sở Y tế giao các huyện chủ động giám sát côn trùng, giám sát ca bệnh trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng thường xuyên quy mô một ấp, một số xã có nguy cơ bùng phát dịch.
2.8. Hoạt động Cộng tác viên thường xuyên 
Hoạt động CTV thường xuyên triển khai trên địa bàn 06 huyện/thành phố với 09 xã/phường có CTV cho 65.340 hộ gia đình với 1.086 cộng tác viên thường xuyên bằng hình thức vãng gia thường xuyên, phát tờ rơi, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý dụng cụ chứa nước có lăng quăng, tiêu diệt ổ bọ gậy nguồn. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 4/2019.
2.9. Công tác điều trị

Các bệnh viện và các trung tâm y tế tuyến huyện đã tổ chức tập huấn lại phác đồ điều trị sốt xuất huyết, thành lập các tổ điều trị bệnh sốt xuất huyết, tổ cấp cứu lưu động và chuẩn bị đủ thuốc và dịch truyền để cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Cung cấp thông tin kịp thời các bệnh nhân sốt xuất huyết cho khối y tế dự phòng.

3. Khó khăn, nguyên nhân sốt xuất huyết gia tăng


- Tình hình sốt xuất huyết trên thế giới diễn biến phức tạp, đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực. Bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng ngừa.


- Điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa nhiều rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh và lăng quăng phát triển.


- Do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều công trường xây dựng, khu đất bỏ hoang, nhà trọ, lán trại là môi trường thuận lợi cho muỗi và lăng quăng phát triển, truyền bệnh, khó kiểm soát triệt để.


- Ý thức của cộng đồng về phòng chống sốt xuất huyết chưa cao, người dân không chủ động diệt lăng quăng ngay trong hộ gia đình; thói quen tích trữ nước, không lật úp, xử lý dụng cụ và diệt lăng quăng hàng tuần... làm cho công tác kiểm soát véc tơ, phòng bệnh gặp rất nhiều khó khăn.

- Chế tài xử phạt với cá nhân, đơn vị làm phát sinh ổ bọ gậy truyền bệnh còn thực hiện rất hạn chế, đa số chưa được áp dụng tại các địa phương.  
4. Dự báo và giải pháp trong thời gian tới
Hiện nay đang là mùa mưa, cao điểm sốt xuất huyết hàng năm, nguy cơ số mắc tăng cao thời gian tới nếu không chủ động phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cấp bách, đủ mạnh.
Các giải pháp trong thời gian tới:

· Tăng c​ường công tác tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng và tại cộng đồng về các biểu hiện của sốt xuất huyết, các biện pháp phòng chống;
· Tăng c​ường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch. Chủ động tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng; tuyên truyền vận động ng​ười dân tham gia chống dịch nhằm giảm dụng cụ chứa nước không cần thiết, lật úp, thu gom loại bỏ dụng cụ phế thải quanh nhà. Tiếp tục duy trì và tăng cường giám sát hoạt động của mạng lưới cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết;
· Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch, không để dịch lan rộng, kéo dài;
· Tiếp tục phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết; đảm bảo truyền tải các thông tin và hướng dẫn thực hành các biện pháp phòng, chống đến được đông đảo quần chúng nhân dân;
· Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, ph​ương tiện để kịp thời tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Thành lập đội cấp cứu l​ưu động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới. 

· Tổ chức xử lý triệt để 100% ổ dịch được phát hiện. Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại những vùng có nguy cơ xảy dịch cao theo h​ướng dẫn của Bộ Y tế.

· Tổ chức thực hiện việc xử lý cá nhân, tập thể để phát sinh ổ lăng quăng hoặc không phối hợp thực hiện các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết.

5. Kiến nghị


- Điều chỉnh mức chi cho một số hoạt động của chương trình phòng chống sốt xuất huyết, hiện nay không còn phù hợp, rất khó thuê người (công diệt lăng quăng, công phun hóa chất);
- Đề nghị Viện Pasteur TP. HCM tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác tập huấn, truyền thông, kỹ thuật dập dịch, công tác giám sát.


Thay mặt ngành y tế tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin kính chúc Bộ trưởng, quý vị Đại biểu và toàn thể Hội nghị luôn mạnh khỏe, luôn thành công trong công việc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
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